
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

64 21CNO1 21CNO1.029 Nguyễn Hoài Bảo 17/09/2003 325 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT Bảo lưu

65 21CNO1 21CNO1.017 Nguyễn Tấn Đạt 01/02/2006 104 TT x x x x x x 02 bằng THCS

66 21CNO1 21CNO1.023 Nguyễn Thành Đạt 16/05/2003 112 x x x x x x x 01 bằng THCS

67 21CNO1 21CNO1.003 Lý Ngọc Đạt 16/11/2000 491 x x x x x x x 01 bằng THCS

68 21CNO1 21CNO1.001 Nguyễn Văn Dinh 20/04/1999 034 x-THPT x x x x x x

69 21CNO1 21CGKL2.005 Trịnh Khánh Duy 18/08/2004 035 x x x x x x x 01 bằng THCS

70 21CNO1 21CNO1.002 Võ Trần Hải Duy 25/04/1997 100 x-THPT x x x x x x

71 21CNO1 21CNO1.004 La Chấn Hào 28/10/1988 315 x-THPT x x x x x x

72 21CNO1 21CNO1.005 Trần Quốc Hưng 06/11/2003 569 x X X X X X X 01 bằng THCS Bảo lưu

73 21CNO1 21CNO2.038 Trần Quốc Huy 23/10/2006 544 TT X X X X X X 02 bằng THCS

74 21CNO1 21CNO1.006 Nguyễn An Khang 05/10/2002 646 TT-THPT x cmnd x x x x 01 bằng THPT

75 21CNO1 21CNO1.022 Võ Gia Khánh 11/11/2004 013 x x x x x x x 01 bằng THCS

76 21CNO1 21CNO1.034 Hoàng Ngọc Đăng Khoa 26/01/2003 460 x x x x x x x 01 bằng THCS

77 21CNO1 21CNO1.035 Dương Hoàng Long 24/06/2006 314 TT x x x x x x 02 bằng THCS

78 21CNO1 21CNO1.007 Võ Hoài Nam 25/01/2000 610 x-THPT X CMND X X X X

79 21CNO1 21CNO1.039 Tăng Thị Hồng Nương 16/4/1979 577 x-THPT X X X X 01 HB, HK

80 21CNO1 21CNO1.019 Ngô Phan Việt Phát 04/09/2006 600 TT X X X X X X 02 bằng THCS

81 21CNO1 21CNO1.037 Trương Bội Phong 29/10/2003
307

x x x x x

02 bằng THCS, 

HB

82 21CNO1 21CNO1.024 Nguyễn Minh Phụng 21/01/2002 631 x-THPT X X X X X PĐK

83 21CNO1 21CNO1.009 Nguyễn Hoàng Tân 14/11/2002 019 x-THPT x x x x x x

84 21CNO1 21CNO1.012 Trần Hà Gia Thịnh 24/04/2000 085 x-THPT x x x x x x

85 21CNO1 21CNO1.036 Nguyễn Hữu Trọng 12/05/2004 455 x x x x x x x 01 bằng THCS

86 21CNO1 21CNO1.011 Nguyễn Anh Tuấn 12/07/1999 020 x-THPT x x x x x x Bảo lưu

87 21CNO1 21CNO1.027 Nguyễn Trần Minh Tuấn 08/11/1999 225 x-THPT x x x x x Ảnh

88 21CNO1 21CNO1.038 Nguyễn Thị Ngọc Yến 07/09/1990
538

x X X X

01 bằng THCS, 

HB, CCCD, Ảnh
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